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TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 5 

THÀNH PHỐ  H N 

 

Bản án số: 192/2025/HNGĐ-ST 

Ngày: 09/9/2025 

V/v: Tranh chấp ly hôn 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 5 –  H N  

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Viết Tuấn 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Nga 

                                        Bà Lưu Thị Hà 

Thư ký phiên tòa: Ông Lưu Đình Tuấn - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 5, 

thành phố  H N. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 –  H N tham gia phiên toà: Ông 

Bùi Bách Thành- Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 9 năm 2025 tại Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 5, thành phố  

H N xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hôn nhân và gia đình thụ lý số: 49/2025/TLST-

HNGĐ ngày 25 tháng 7 năm 2025 về việc: “Tranh chấp ly hôn” theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số: 65/2025/QĐXX-ST ngày 16 tháng 8 năm 2025 giữa các 

đương sự: 

Nguyên đơn: Anh Nguyễn Thanh L, sinh năm 1976 

Địa chỉ: Thôn K Q, xã Y V, huyện G L, thành phố H N (Nay là thôn Kim 

Quan, xã Phù Đổng, thành phố  H N) 

Căn cước công dân số: 001076057008; cấp ngày 10/6/2021; Nơi cấp: Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Người đại diện hợp pháp cho anh L: Bà Nguyễn Thị K A, sinh năm 1970( 

Là chị gái của anh L) 
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Địa chỉ: Thôn Kim Quan, xã Yên Viên, huyện  G L, thành phố  H N ( Nay là 

thôn Kim Quan, xã Phù Đổng, thành phố  H N)  

Căn cước công dân số: 027170000062; cấp ngày 25/7/2021; Nơi cấp: Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

 Bị đơn: Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1983 

 Nơi đăng ký thường trú: Thôn 8, xã T Đ, huyện G L, thành phố  H N (Nay là 

Thôn 8, xã P Đ, thành phố  H N) 

Nơi ở hiện tại: Thôn Đ N, phường H N, tỉnh N B. 

Căn cước công dân số: 03518300015; cấp ngày 08/3/2023; Nơi cấp: Cục Cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

 (Bà K A, Chị L có đơn đề nghị xét xử vắng mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

            T¹i ®¬n xin ly h«n cùng các khai trong quá trình giải quyết vụ án người đại 

diện theo pháp luật của nguyên đơn bà Nguyễn Thị K A trình bày: 

          Về quan hệ hôn nhân: 

           Em trai của bà là Nguyễn Thanh L, sinh năm 1976 đã được Tòa án nhân dân 

huyện  G L, thành phố  H N “Tuyên bố có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành 

vi” theo Quyết định số 08/2018/QĐ DS – ST ngày 23/11/2018.  

          Em L kết hôn với chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1983 trên cơ sở tự nguyện có 

đăng ký kết hôn tại UBND xã Đình Xuyên, huyện  G L, thành phố  H N ngày 

08/3/2006. Sau khi kết hôn em L và chị L sinh sống tại thôn Tế Xuyên 2, xã Đình 

Xuyên, huyện  G L, thành phố  H N. Trong cuộc sống em L và chị L thường xuyên 

bất đồng quan điểm sống hay xảy ra cãi nhau. Đến năm 2015 mâu thuẫn giữa em L 
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và chị L xảy ra trầm trọng và sống ly thân từ đó cho đến nay. Nay thời gian ly thân 

giữa em L và chị L đã lâu và tình cảm vợ chồng giữa em L và chị L cũng không còn. 

Với tư cách người giám hộ cho em L. Tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho em Nguyễn 

Thanh L được ly hôn chị Nguyễn Thị L 

Về con chung: Em L và chị L có 01 con chung là Nguyễn Hữu Q, sinh ngày 

05/11/2006. Cháu Q đã trưởng thành đủ 18 tuổi nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Về tài sản chung và công nợ chung vợ chồng: Em L và chị L không có tài sản 

chung và nợ chung, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Về án phí: Em Nguyễn Thanh L  tự nguyện chịu cả án phí hôn nhân gia đình 

sơ thẩm. 

Ngoài ra bà K A không còn ý kiến và yêu cầu gì khác.  

BÞ ®¬n trong vô ¸n lµ chị Nguyễn Thị L trong quá trình Tòa án giải quyết 

vụ án trình bầy: 

Về quan hệ hôn nhân:  

Chị và anh Nguyễn Thanh L, sinh năm 1976 kết hôn trên cơ sở tự nguyện có 

đăng ký kết hôn tại UBND xã Đình Xuyên, huyện  G L, thành phố  H N ngày 

08/3/2006. Sau khi kết hôn chị và anh L sinh sống cùng gia đình anh L tại thôn Tế 

Xuyên 2, xã Đình Xuyên, huyện  G L, thành phố  H N. Do anh L  có sức khỏe tâm 

thần không ổn định nên  trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày vợ chồng hay phát sinh 

mâu thuẫn và thường xuyên cãi nhau. Đến năm 2015 mâu thuẫn giữa chị và anh L 

trở nên trầm trọng vợ chồng  anh chị sống ly thân từ đó cho đến nay. Từ khi vợ chồng 

anh chị sống ly thân không ai quan tâm đến ai. Nay anh L xin ly hôn chị tại Tòa án 

nhân dân khu vực 5 –  H N, quan điểm chị xác định tình cảm vợ chồng không còn và 

vợ chồng không thể hàn gắn quay về đoàn tụ được. Chị đồng ý ly hôn với anh Nguyễn 

Thành L và nhất trí lựa chọn Tòa án nhân dân khu vực 5 –  H N là nơi giải quyết vụ 

án. 
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Về con chung: Chị và anh L có 01 con chung là Nguyễn Hữu Q, sinh ngày 

05/11/2006. Cháu Q đã trưởng thành đủ 18 tuổi nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Về tài sản chung và công nợ chung vợ chồng: Chị và anh L không có tài sản 

chung và nợ chung, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

 §¹i diÖn viÖn kiÓm s¸t tham gia phiªn toµ ph¸t biÓu ý kiÕn: 

 VÒ viÖc tu©n theo ph¸p luËt tè tông trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n cña ThÈm 

ph¸n, Héi ®ång xÐt xö, viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt cña nh÷ng ng­êi tham gia tè tông 

d©n sù kÓ tõ khi thô lý vô ¸n ®Õn tr­íc thêi ®iÓm héi ®ång xÐt xö nghÞ ¸n nh­ sau: 

- Qu¸ tr×nh tiÕn hµnh tè tông ThÈm ph¸n, Héi ®ång xÐt xö ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ 

thñ tôc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  

- §èi víi viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt cña ®­¬ng sù: 

 + Nguyªn ®¬n, bị đơn chÊp hµnh ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt tè tông 

d©n sù. 

*VÒ néi dung vô ¸n: 

- VÒ quan hÖ h«n nh©n: 

 §Ò nghÞ Héi ®ång xÐt xö xem xÐt chÊp nhËn yªu cÇu xin ly h«n cña anh Nguyễn 

Thanh L do bà Nguyễn Thị K A làm đại diện 

           - Về con chung: Anh L và chị L có 01 con chung là Nguyễn Hữu Q, sinh 

ngày 05/11/2006, cháu Q đã thành niên, nên việc ở với ai là quyền của cháu nên 

đề nghị Tòa không xét. 

- VÒ tµi s¶n chung vµ c«ng nî:  

Anh L, chị L kh«ng yªu cÇu tßa gi¶i quyÕt nªn ®Ò nghÞ kh«ng xÐt. 

-Về án phí: Anh L không phải chịu án phí theo quy định của pháp luật 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được công khai và xem 

xét tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng:  

Quan hệ pháp luật tranh chấp, anh Nguyễn Thanh L yêu cầu xin ly hôn với chị 

Nguyễn Thị L nên quan hệ pháp luật giải quyết trong vụ án là: “ Tranh chấp ly hôn” 

theo quy định tại khoa ̉n 1 Điều 28; Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng 

dân sự , do đó Tòa án nhân dân khu vực 5- H N thụ lý, giải quyết vụ án là đúng thẩm 

quyền. 

          Nguyên đơn anh Nguyễn Thanh L đã bị Tòa án nhân dân huyện  G L, thành 

phố  H N “Tuyên bố có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi” theo Quyết định 

số 08/2018/QĐ DS – ST ngày 23/11/2018 đã có hiệu lực pháp luật. Theo quy định 

tại Điều 23, Điều 57, Điều 136 của Bộ luật dân sự thì người giám hộ của anh Nguyễn 

Thanh L là bà Nguyễn Thị K A, do đó bà Nguyễn Thị K A tham gia tố tụng với tư 

cách là đại diện theo pháp luật của anh Nguyễn Thanh L. 

         Bị đơn chị Nguyễn Thị L, hiện nay đang sinh sống và cư trú tại thôn Đình Ngọ, 

phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình và có đơn đồng ý lựa chọn Tòa án nhân dân Khu 

vực 5- H N là nơi giải quyết vụ án. Do vậy căn cứ Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015, Tòa án nhân dân khu vực 5- H N thụ lý, giải quyết vụ án là đúng thẩm 

quyền. 

         Bà Nguyễn Thị K A tham gia tố tụng với tư cách là đại diện theo pháp luật của 

anh Nguyễn Thanh L và BÞ ®¬n trong vô ¸n chị L có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng 

mặt nªn Toµ ¸n tiÕn hµnh xÐt xö v¾ng mÆt bà K A, chị L lµ phï hîp víi quy ®Þnh t¹i 

khoản 1 §iÒu 227; kho¶n 1 §iÒu 228 Bé luËt tè tông d©n sù. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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[2]. Về nội dụng vụ án, giải quyết yêu cầu của đương sự: 

Về quan hệ hôn nhân: 

            Xét yêu cầu của người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn anh Nguyễn 

Thanh L là bà Nguyễn Thị K A yêu cầu cho anh L được ly hôn chị L. Hội đồng xét 

xử xét thấy: Anh Nguyễn Thanh L và chị Nguyễn Thị L tự nguyện kết hôn với nhau, 

có đăng ký kết hôn tại UBND xã Đình Xuyên, huyện  G L, thành phố  H N 

ngày 08/3/2006 là quan hệ hôn nhân hợp pháp được pháp luật công nhận và bảo vệ 

. 

  Quá trình Tòa án giải quyết vụ án cả người giám hộ của nguyên đơn, bị đơn 

đều thừa nhận trong thời gian sống chung anh Nguyễn Thanh L và chị Nguyễn Thị 

L có xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau, anh L có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành 

vi nên có cư xử không đúng mực đối với chị L, từ năm 2015 vợ chồng đã sống ly 

thân nhưng mâu thuẫn vẫn không khắc phục được, nay tình cảm vợ chồng không 

còn, mâu thuẫn đã rất trầm trọng nên người giám hộ của của nguyên đơn anh Nguyễn 

Thanh L là bà Nguyễn Thị K A yêu cầu cho anh L được ly hôn chị L, chị L cũng 

đồng ý ly hôn với anh L. Hội đồng xét xử xét thấy: Quá trình duy trì hôn nhân giữa 

anh Nguyễn Thanh L và chị Nguyễn Thị L thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, gia đình 

hai bên hòa giải nhưng vẫn không khắc phục được, từ năm 2015 đến nay vợ chồng 

sống ly thân, không ai quan tâm, chăm sóc ai, mục đích hôn nhân không đạt được 

nên cần chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của anh Nguyễn Thanh L do bà Nguyễn Thị 

K A làm đại diện là phù hợp theo quy định tại Điều 51, Điều 56 Luật hôn nhân và 

gia đình. 

Về con chung: 

Vợ chồng anh L chị L có 01 con chung là Nguyễn Hữu Q, sinh ngày 05/11/2006. 

Cháu Q đã trưởng thành đủ 18 tuổi nên không yêu cầu Tòa án giải quyết.Vì vậy Hội 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2014-238640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2014-238640.aspx
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đồng xét xử không xem xét giải quyết là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

         VÒ tµi s¶n chung và công nợ:  

         Kh«ng yªu cÇu Tßa ¸n gi¶i quyÕt nªn Hội đồng xét xử không xem xét. 

[3].Về án phí và quyền kháng cáo:  

          Anh Nguyễn Thanh L do bà Nguyễn Thị K A làm đại diện không phải chịu án 

phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự, điểm b khoản 

1 Điều 11 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Hoàn trả anh 

Nguyễn Thanh L do bà Nguyễn Thị K A làm đại diện số tiền 300.000 đồng đã nộp  

theo biên lai số 0001207 ngày 21/7/2025 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố  H 

N. 

          Các đương sự có quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 273 Bộ luật 

tố tụng dân sự. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng: 

        - Khoản 1 Điều 28; Điều 35; điểm b khoản 1 Điều 39; Khoản 1 Điều 227; khoản 

1 Điều 228; Điều 147; Điều 220; Điều 235; Điều 266; khoản 1 Điều 273 Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

       - Điều 23, Điều 57, Điều 136 Bộ luật dân sự; 

       - Điều 51, Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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       - Điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. 

Xö:  

 1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện xin ly hôn của anh Nguyễn Thanh L do bà 

Nguyễn Thị K A làm đại diện. Anh Nguyễn Thanh L được ly hôn chị Nguyễn Thị L. 

 2.Về con chung:  

 Vợ chồng anh L chị L xác nhận có 01 con chung là Nguyễn Hữu Q, sinh ngày 

05/11/2006. Cháu Q đã trưởng thành đủ 18 tuổi nên không yêu cầu Tòa án giải quyết 

         3.Tài sản chung vợ chồng và công nợ: Anh chị không có yêu cầu nên Hội đồng 

xét xử không xem xét giải quyết. 

         4. Án phí: Anh Nguyễn Thanh L do bà Nguyễn Thị K A làm đại diện không 

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự, 

điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Hoàn trả anh Nguyễn Thanh L do bà Nguyễn Thị K A làm đại diện số tiền 300.000 

đồng đã nộp  theo biên lai số 0001207 ngày 21/7/2025 tại Chi cục thi hành án dân sự 

thành phố  H N 

Án xử công khai sơ thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: Anh Nguyễn Thanh L do bà Nguyễn Thị K A làm đại 

diện, chị Nguyễn Thị L vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án hoặc bản án được niêm yết theo 

qui định của pháp luật. 

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự. 

Thời hiệu thi hành án được thực hiện tại điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 
- TAND thành phố  H N; 
- VKSND khu vực 5  H N 
- THADS khu vực 5  H N ; 
- Các đương sự; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

           T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
     Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 
 
 
 
 
 
                 Nguyễn Viết Tuấn 
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